
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

1 Phạm Thị Ái Phƣơng x 082185000662 26/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

ĐKL Quận Phú 

Nhuận
28 đạt

2 Nguyễn Đình Quyền x 079094010729 20/12/2018
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

ĐKL Quận Gò Vấp
24 đạt

3 Lƣơng Quốc Yên x 341862683 01/11/2018 Công an tỉnh Đồng Tháp
ĐKL Tỉnh Đồng 

Tháp
28 đạt

4 Nguyễn Anh Duy x 321503169 16/04/2014 Công an tỉnh Bến Tre
ĐKL Tỉnh Bến Tre

30 đạt

5 Nguyễn Văn Sum x 334361903 02/06/2006 Công an tỉnh Trà Vinh 29 đạt

6 Đặng Thị Thu Thảo x 334992016 25/07/2016 Công an tỉnh Trà Vinh 27 đạt

7 Bùi Minh Quân x 321755224 18/07/2017 công an tỉnh Bến Tre 30 đạt

8 Vũ Thị Minh Trang x 031739712 20/01/2014
Công an thành phố Hải 

Phòng
26 đạt

9 Ka Hệ x 251069706 22/03/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng 26 đạt

10 Phạm Thị Ngọc Mỹ x 025788741 15/07/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

11 Võ Văn Chính x 331596525 29/09/2010 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 đạt

12 Võ Thị Bé Yến x 212231809 14/07/2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 đạt

13 Trần Thị Ánh Ngọc x 191890215 29/06/2011
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế
30 đạt

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

BÌNH MINH 

TOÀN CẦU - 

CỬA HÀNG 

BÁNH 

BREADTAL

K SỐ 4 

Số L1-11, 

tầng trệt, 

Trung tâm 

thƣơng mại 

Vincom, số 

190 Quang 

Trung, 

Phƣờng 10, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Mẫu 03b      KẾT QUẢ CÁC CÁ NHÂN THAM GIA THI - CA 10 GIỜ 00, NGÀY 23/5/2019

TẠI HỘI TRƯỜNG - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - (Ca Công Thương)

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT 

KINH 

DOANH 

DỊCH VỤ 

XUẤT 

150 Cao Lỗ, 

Phƣờng 4, 

Quận 8, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH H4L

32 Nguyễn 

Trãi, phƣờng 

Bến Thành, 

Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN BÁNH 

1 A Nguyễn 

Văn Lạc, 

Phƣờng 21, 

quận Bình 

Thạnh, 
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14 Dƣơng Hoàng Sáng x 221516395 30/03/2018 Công an tỉnh Phú Yên 30 đạt

15
Hà Ngọc Phƣơng 

Uyên
x 025937915 14/10/2014

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 đạt

16 Trần Tịnh Nghi x 321491164 08/06/2009 Công an tỉnh Bến Tre 30 đạt

17 Nguyễn Thị Bích Lan x 231008364 28/06/2012 Công an tỉnh Gia Lai 30 đạt

18 Lê Trƣơng Ngọc Ánh x 026089296 24/08/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

19 Nguyễn Thanh Tú x 241708965 13/08/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 29 đạt

20 Lê Hạ Mỹ x 025546200 16/11/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

21 Lê Thị Nguyên Anh x 041203337 30/05/2007 Công an tỉnh Đaklak 27 đạt

22 Hồ Khắc Bảo x 024560188 26/11/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

23 Nguyễn Huyền Trân x 024365418 25/06/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

24 Trần Thị Thu Hƣơng x 025855742 16/04/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

25 Phạm Xuân Hùng X 024680969 11/11/1989
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

26 Nguyễn Bạch Phƣợng X 022542087 03/06/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

27
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
X 182494555 04/03/2015 Công an tỉnh Nghệ An 24 đạt

28
Nguyễn Thị Diễm 

Trinh
X 023853472 01/12/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

BÌNH MINH 

TOÀN CẦU - 

CỬA HÀNG 

BÁNH 

BREADTAL

K SỐ 4 

Số L1-11, 

tầng trệt, 

Trung tâm 

thƣơng mại 

Vincom, số 

190 Quang 

Trung, 

Phƣờng 10, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ FRESH 

FARM VIỆT 

NAM

74 Lê Văn 

Việt, phƣờng 

Hiệp Phú, 

Quận 9, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh
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29 Nguyễn Văn Điệp X 285040146 13/09/2011 Công an tỉnh Bình Phƣớc 26 đạt

30
Huỳnh Thị Hồng 

Diễm
X 025300865 26/05/2010

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

31 Phạm Phú Lộc X 312109994 17/07/2006 Công an tỉnh Tiền Giang 24 đạt

32 Bùi Phú Huỳnh X 072097000947 03/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
30 đạt

33
Thái Nguyễn Trọng 

Toàn
X 025826855 05/12/2013

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

34 Lê Minh Tuấn x 272168782 12/03/2019 Công an tỉnh Đồng Nai 29 đạt

35 Nguyễn Yến Vy x 025975013 17/11/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

36
Đinh Phạm Quỳnh 

Nhƣ
x 301558885 28/11/2014 Công an tỉnh Long An 30 đạt

37 U Mơ x 351686297 04/03/2008 Công an tỉnh An Giang 28 đạt

38
Nguyễn Thị Hoàng 

Diễm
x 205513383 02/01/2007 Công an tỉnh Quảng Nam 28 đạt

39 Phạm Văn Anh Tài x 025239003 01/11/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

40 Võ Thị Tuyết Hằng x 276009431 13/12/2018 Công an tỉnh Đồng Nai 30 đạt

41
Nguyễn Huỳnh Cẩm 

Thu 
x 321742279 08/08/2014 Công an tỉnh Bến Tre 29 đạt

42 Trần Lê Xuân Quỳnh x 079192001010 16/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 đạt

43 Đỗ Thị Thanh Hằng x 024576830 27/06/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phƣờng Bến 

Nghé, Quận 

1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

LIÊN HIỆP 

HỢP TÁC 

XÃ 

THƢƠNG 

MẠI TP HỒ 

CHÍ MINH - 

CO.OPMAR

T VĨNH LỘC 

B

Số 2 khu tái 

định cƣ Vĩnh 

Lộc B đƣờng 

số 8, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện 

Bình Chánh, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh
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44 Võ Thanh Nhã x 079201004183 04/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
26 đạt

45
Phạm Trần Minh 

Tuấn
x 079092006898 17/10/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 đạt

46 Phạm Minh Tuấn x 024517791 08/02/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

47 Nguyễn Trọng Hùng x 183751977 08/02/2014 Công an tỉnh Hà Tĩnh 28 đạt

48 Vũ Ngọc Chung x 070995578 01/05/2012 Công an tỉnh Tuyên Quang 24 đạt

49
Trƣơng Phúc Trâm 

Anh
x 026046779 07/07/2015

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

50 Huỳnh Vũ Anh Thƣ x 023097666 19/10/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

51 Võ Minh Tiến x 341842371 09/06/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 đạt

52 Trần Quang Khải x 250479946 23/02/2012 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 đạt

53 Thái Thị Linh x 024831425 03/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

54 Nguyễn Nhật Quang x 025164333 21/07/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

55 Trần Duy Đông x 025741853 17/07/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

56 Đào Sĩ Hoàng Huynh x 023821740 16/05/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

57 Nguyễn Hữu Thắng x 264500081 02/10/2014 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 đạt

58 Trần Hoàng Anh x 025829245 29/11/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phƣờng Bến 

Nghé, Quận 

1, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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59 Đoàn Văn Hải x 036078005795 30/05/2018
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

60 Nguyễn Văn Hiền x 022188802 14/09/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

61 Vũ Thanh Thiện x 022738868 16/03/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

62 Đinh Thị Hạnh x 183472030 22/10/2005 Công An Tỉnh Hà Tĩnh 30 đạt

63 Nguyễn Tiến Dũng x 025561008 30/01/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 đạt

64 Nguyễn Ngọc Duy x 037201004493 25/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
25 đạt

65
Nguyễn Thị Kim 

Loan
X 079176008741 29/08/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 đạt

66 Phạm Thị Tuyết Nhi X 026015530 22/06/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

67 Phan Văn Công X 285726573 05/03/2016 Công an tỉnh Bình Phƣớc 29 đạt

68 Trần Lê Quang x 371097349 05/05/2011 Công an tỉnh Kiên Giang 29 đạt

69 Huỳnh Phú Tân x 079091011149 06/11/2018
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về Trật tự xã hội
26 đạt

70 Nguyễn Thị Hồng Lê x 331534239 16/02/2012 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 đạt

71 Bành Quốc Thắng x 025411995 20/05/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

72
Nguyễn Thị Thùy 

Trinh
x 312132996 06/07/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 29 đạt

73 Nguyễn Ngọc Muội x 025528746 11/11/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ASAHI 

BEVERAGE

S VIỆT NAM

Lầu 5 tòa nhà 

EBM 

Building, số 

394 đƣờng 

Ung Văn 

Khiêm, 

Phƣờng 25, 

CÔNG TY 

TNHH 

SAIGON CO-

OP 

FAIRPRICE

Số 199-205 

đƣờng 

Nguyễn Thái 

Học, Phƣờng 

Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

KHOA HỌC 

CÔNG 

NGHỆ VIỆT 

ĐỨC NHẬT

89/3A Tân 

Tiến, xã 

Xuân Thới 

Đông, huyện 

Hóc Môn, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM SAO 

PHƢƠNG 

985D 

Nguyễn Duy 

Trinh, khu 

phố 1, 

phƣờng Phú 
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74
Nguyễn Trung Tuyết 

Anh
x 271695514 27/05/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 30 đạt

75 Trƣơng Thị Hằng x 23519553 15/01/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

76 Lƣơng Thị Bến x 033182001503 18/02/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
28 đạt

77
Nguyễn Đình Thanh 

Phƣơng 
x 272235279 06/05/2008 Công an tỉnh Đồng Nai 24 đạt

78
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 
x  023674518  17/10/2015

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

79 Nguyễn Tấn Phát x 079091003885 16/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
24 đạt

80 Trần Thị Kim Nhung x 0254072028 07/01/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 đạt

81 Lê Thị Ngọc Hiệp x 023511561 19/09/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

82 Nguyễn Văn Thảo x 079091003601 25/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
28 đạt

83 Định Thị Ngọc Nhi x 072198002505 28/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 đạt

84 Hoàng Hữu Nam x 121410338  24/02/2015  Công an tỉnh Bắc Giang 30 đạt

85 Trƣơng Thị Lơ Nê x 087184000184 27/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
28 đạt

CÔNG TY 

TNHH 

SAIGON CO-

OP 

FAIRPRICE

Số 199-205 

đƣờng 

Nguyễn Thái 

Học, Phƣờng 

Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

QUỐC TẾ 

UNILEVER 

VIỆT NAM

Lô A2-3, khu 

công nghiệp 

Tây Bắc Củ 

Chi, xã Tân 

An Hội, 

huyện Củ 

Chi, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh
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86 Hồ Thanh Vũ x 079099012241 22/03/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 đạt

87 Bùi Thiên Long x 079201012716 01/03/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
26 đạt

88 Nguyễn Thành Minh x 024062940 16/10/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

89
Nguyễn Thị Hồng 

Loan
x 079192002642 30/11/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
30 đạt

90 Lâm Trung Kiên x 023785915 03/03/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

91 Nguyễn Thị Phấn x 341619418 25/08/2008 Công an tỉnh Đồng Tháp 25 đạt

92 Nguyễn Tuấn Anh x 025929077 05/09/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 đạt

93
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
x 272628718 27/07/2013 Công an tỉnh Đồng Nai 28 đạt

94 Lê Bùi Thịnh Vỹ x 215348199 15/07/2013 Công an tỉnh Bình Định 29 đạt

CÔNG TY 

TNHH 

QUỐC TẾ 

UNILEVER 

VIỆT NAM

Lô A2-3, khu 

công nghiệp 

Tây Bắc Củ 

Chi, xã Tân 

An Hội, 

huyện Củ 

Chi, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh


